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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt giải thưởng  

Khuyến khích Tài năng năm 2024 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  
 

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành 
lập Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở 
giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Đại học 
Huế ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Nghị quyết số 50/NQ-
HĐĐH ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐT ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Sư phạm, Đại học Huế; 

Căn cứ Quy định về quản lý sử dụng Quỹ Khuyến khích tài năng dành cho cán bộ, viên 
chức, lao động hợp đồng, sinh viên và học viên sau đại học trong trường Đại học Sư phạm, 
Đại học Huế ban hành theo quyết định số 2799/QĐ-ĐHSP ngày 7 tháng 10 năm 2024 của 
Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; 

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý, sử dụng Quỹ Khuyến khích tài năng, Trường Đại 
học Sư phạm, Đại học Huế; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt giải thưởng Khuyến khích Tài 
năng năm 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các phòng: TC&HC, 
KHCN&HTQT, KH&TC, Trưởng các khoa liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT, KHCN&HTQT. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

Lê Hồ Sơn 
 



ĐẠI HỌC HUẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI THƯỞNG 
KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG NĂM 2024 

 (Kèm theo QĐ số 2688/QĐ-ĐHSP ngày 15/11/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, 
Đại học Huế) 

STT Tập thể tác giả/ Tác giả Thành tích 
Mức thưởng 

(đồng) 

I ĐẠT CÁC GIẢI THƯỞNG CAO TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

1 TS. Huỳnh Đình Tuân Giải thưởng Viện Toán học 2023 5.000.000 

2 

PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Bé 
PGS. TS. Đậu Minh Long 
TS. Hồ Văn Dũng 
ThS. Mai Thị Thanh Thủy 
ThS. Nguyễn Thị Hà 
ThS. Nguyễn Việt Dũng 

Giải Nhì, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần 
thứ 17 (2022 – 2023) 2.000.000 

3 ThS. Hoàng Hữu Phước 

Giải thưởng Khuê Văn Các dành cho các nhà khoa 
học trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực khoa 
học xã hội và nhân văn 
Giải Ba, Giải thưởng khoa học công nghệ dành 
cho giảng viên trẻ trong các trường đại học năm 
2024 

6.000.000 

4 TS. Nguyễn Thanh Tâm Giải xuất sắc của Hội Văn học nghệ thuật chuyên 
ngành Trung ương 5.000.000 

5 PGS. TS. Trần Thị Ngọc Ánh 
Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 
năm 2024 4.000.000 

6 TS. Phùng Thị Bích Hòa Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 
năm 2024 4.000.000 

7 TS. Nguyễn Thị Thủy Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I - 
năm 2024 

4.000.000 

8 TS. Nguyễn Văn Thuấn Giải C, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cô đô lần 
thứ VII 1.000.000 

9 ThS. Nguyễn Lãm Thắng 
Giải C, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần 
thứ VII 
Giải Ba, Cuộc thi Thơ Huế 2023 

2.000.000 

10 
TS. Đặng Thị Thuận An 
TS. Lê Văn Dũng  
CN. Nguyễn Thị Phương Linh 

Giải Nhì, Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh Thừa Thiên 
Huế lần thứ XIV, năm 2024 1.500.000 

11 

PGS. TS. Phan Minh Tiến 
PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Bé 
TS. Phạm Thị Thuý Hằng 
ThS. Mai Thị Thanh Thuỷ 
TS. Nguyễn Hoài Anh 

Giải Ba, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa 
Thiên Huế lần thứ XIV, năm 2024 1.000.000 



STT Tập thể tác giả/ Tác giả Thành tích 
Mức thưởng 

(đồng) 

12 TS. Nguyễn Văn Quang 
TS. Trần Văn Lực 

Giải B, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tư tưởng 
của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I – năm 
2024 

1.500.000 

II CÁC SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1 GS. TS. Dương Tuấn Quang 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 6.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 750.000 đ 

Đồng tác giả 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.395.000 đ  

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 340.000 đ 

13.485.000 

2 TS. Nguyễn Thanh Hùng 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.670.000 đ 

6.670.000 

3 PGS. TS. Nguyễn Đức Cường 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 2.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 500.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 715.000 đ 

8.215.000 

4 TS. Nguyễn Hồng Quốc Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 2.000.000 đ 

2.000.000 

5 TS. Nguyễn Thị Thủy 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 10.000000 đ 
Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 2.920.000 đ 
Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 400.000 đ 

13.320.000 

6 PGS. TS. Trần Văn Giang 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 4.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 335.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 1.000.000 đ 

5.335.000 



STT Tập thể tác giả/ Tác giả Thành tích 
Mức thưởng 

(đồng) 

7 TS. Nguyễn Xuân Huy 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 4.000.000 đ 
Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 300.000 đ 
Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 580.000 đ 

4.880.000 

8 GS. TS. Lê Văn Thuyết Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 4.000.000 đ 4.000.000 

9 TS. Nguyễn Thái An  Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 5.000.000 

10 TS. Nguyễn Thành Thái 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 6.000.000 đ 
Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 3.000.000 đ 

9.000.000 

11 TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc 
HVCH. Huỳnh Tấn Thanh Tâm 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ESCI: 4.000.000 đ 4.000.000 

12 TS. Huỳnh Đình Tuân Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 10.000.000 đ 10.000.000 

13 TSKH. Lê Ngọc Long 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ESCI: 670.000 đ 
Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 2.000.000 đ 

2.670.000 

14 TS. Nguyễn Thị Tân An Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 5.000.000 

15 PGS. TS. Trần Kiêm Minh Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 5.000.000 

16 TS. Trần Nguyễn Khánh Linh Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 2.000.000 đ 2.000.000 

17 TS. Trần Quang Hoá Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.670.000 đ 1.670.000 

18 TS. Trần Thiện Tín Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 2.000.000 đ 2.000.000 

19 PGS. TS. Trương Minh Đức Tác giả chính 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 10.000.000 đ 10.000.000 

20 PGS. TS. Bùi Đình Hợi 

Tác giả chính 08 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 60.000.000 đ 
Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.350.000 đ 

61.350.000 

21 PGS. TS. Trần Viết Nhân Hào Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 6.000.000 đ 6.000.000 



STT Tập thể tác giả/ Tác giả Thành tích 
Mức thưởng 

(đồng) 

22 PGS. TS. Lê Thị Thu Phương 

Tác giả chính 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 12.000.000 đ 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ  

Đồng tác giả 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 2.700.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.840.000 đ 

21.540.000 

23 TS. Ngô Văn Quang Bình Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 6.000.000 đ 6.000.000 

24 TS. Phạm Việt Tuấn 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 4.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.000.000 đ 

5.000.000 

25 PGS. TS. Lê Đình 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 1.340.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 840.000 đ 

2.180.000 

26 ThS. Hoàng Đình Long Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.000.000 đ 1.000.000 

27 TS. Lê Thị Cẩm Tú Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.250.000 đ 1.250.000 

28 ThS. Hoàng Trọng Đức 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 2.000.000 đ 

Đồng tác giả 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 3.340.0000 đ 

10.340.000 

29 

TS. Đinh Quý Hương 
TS. Nguyễn Lê Mỹ Linh 
TS. Lê Quốc Thắng 
GS. TS. Dương Tuấn Quang 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 12.000.000 đ 12.000.000 

30 TS. Đinh Quý Hương 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 600.000 đ 

5.600.000 

31 PGS. TS. Trần Dương Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 835.000 đ 

835.000 

32 PGS. TS. Võ Văn Tân Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 560.000 đ 560.000 



STT Tập thể tác giả/ Tác giả Thành tích 
Mức thưởng 

(đồng) 

33 PGS. TS. Nguyễn Đình Luyện 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 2.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 1.000.000 đ 

3.000.000 

34 TS. Lê Quốc Thắng 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.715.000 đ  

Đồng tác giả 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 1.500.000 đ 

3.215.000 

35 TS. Đặng Thị Thuận An Đồng tác giả 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 2.250.000 đ 2.250.000 

36 TS. Đặng Thị Thanh Nhàn 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 

Đồng tác giả 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 1.460.000 đ 
Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 500.000 đ 

6.960.000 

37 ThS. Ngô Duy Ý 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 720.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 1.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 500.000 đ 

2.220.000 

38 TS. Nguyễn Lê Mỹ Linh 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 6.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 715.000 đ 

6.715.000 

39 ThS. Phạm Việt Tý 

Tác giả chính 05 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 20.000.000 đ 

Tác giả chính 03 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 12.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 400.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 580.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 3.250.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 1.670.0000 đ 

42.900.000 



STT Tập thể tác giả/ Tác giả Thành tích 
Mức thưởng 

(đồng) 

40 TS. Trần Đông Tiến 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 1.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 715.000 đ 

2.715.000 

41 TS. Nguyễn Thị Thùy Trang Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.250.000 đ 1.250.000 

42 

TS. Phạm Thành 
ThS. Phạm Việt Tý 
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 
ThS. Nguyễn Tý 
HVCH. Nguyễn Thị Quỳnh 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 8.000.000 đ 8.000.000 

43 TS. Phạm Thành 

Tác giả chính 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 4.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ESCI: 500.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 500.000 đ 

5.000.000 

44 
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 
TS. Hoàng Xuân Thảo 
CN. Bùi Thị Tuyết Anh 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 4.000.000 đ 

4.000.000 

45 TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ESCI: 2.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 300.000 đ 

2.300.000 

46 PGS. TS. Phan Đức Duy Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.250.000 đ 1.250.000 

47 PGS. TS. Trần Quốc Dung Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 4.000.000 đ 

4.000.000 

48 TS. Phùng Thị Bích Hòa 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 2.000.000 đ 

Đồng tác giả 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 1.950.000 đ 

3.950.000 

49 TS. Hoàng Xuân Thảo 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 670.000 đ 

Đồng tác giả 04 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 3.080.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 450.000 đ 

4.200.000 



STT Tập thể tác giả/ Tác giả Thành tích 
Mức thưởng 

(đồng) 

50 ThS. Nguyễn Tý 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 2.000.000 đ 

Đồng tác giả 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCIE: 1.500.000 đ 

3.500.000 

51 ThS. Hoàng Lê Thùy Lan Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 335.000 đ 

335.000 

52 
TS. Nguyễn Văn Thuấn 
TS. Nguyễn Anh Dân 
TS. Nguyễn Văn Luân 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 10.000.000 đ 10.000.000 

53 TS. Nguyễn Anh Dân Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 10.000.000 đ 10.000.000 

54 PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 
Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI có uy tín: 12.000.000 
đ 

12.000.000 

55 TS. Nguyễn Tuấn Bình Đồng tác giả 03 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 3.000.000 đ 3.000.000 

56 ThS. Lê Anh Toại 
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Sơn 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục Scopus: 4.000.000 đ 4.000.000 

57 TS. Nguyễn Đăng Độ Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS: 2.000.000 đ 

2.000.000 

58 TS. Nguyễn Thị Hiển Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 

5.000.000 

59 

TS. Hồ Thị Trúc Quỳnh 
TS. Phạm Thị Thúy Hằng 
TS. Nguyễn Thanh Hùng 
ThS. Nguyễn Thị Hà 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 10.000.000 đ 

10.000.000 

60 

TS. Phạm Thị Thúy Hằng 
TS. Hồ Thị Trúc Quỳnh  
PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Bé 
TS. Nguyễn Thanh Hùng 
ThS. Nguyễn Thị Hà 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 10.000.000 đ 10.000.000 

61 TS. Hồ Thị Trúc Quỳnh 
HVCH. Nguyễn Thị Hoa 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 12.000.000 đ 

12.000.000 

62 TS. Hồ Thị Trúc Quỳnh 

Tác giả chính 03 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 30.000.000 đ 
Đồng tác giả 02 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 2.500.000 đ 

32.500.000 

63 PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Bé Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 5.000.000 



STT Tập thể tác giả/ Tác giả Thành tích 
Mức thưởng 

(đồng) 

64 TS. Nguyễn Phước Cát Tường 
TS. Nguyễn Tuấn Vĩnh 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 10.000.000 đ 10.000.000 

65 TS. Nguyễn Phước Cát Tường Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 6.000.000 đ 

6.000.000 

66 PGS. TS. Đậu Minh Long Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.670.000 đ 1.670.000 

67 PGS. TS. Đinh Thị Hồng Vân 
Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 
Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục ISI uy tín: 1.500.000 đ 

6.500.000 

68 TS. Lê Văn Thăng 

Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 10.000.000 đ 

Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 1.970.000 đ 

11.970.000 

69 ThS. Mai Thế Hùng Anh Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 

5.000.000 

70 TS. Nguyễn Tuấn Vĩnh Tác giả chính 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 5.000.000 đ 5.000.000 

71 ThS. Trần Viết Nhi Đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí 
Quốc tế thuộc danh mục QT uy tín: 560.000 đ 560.000 

III Chương sách    

1 PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Ngân Tác giả chính 01 chương sách nhà xuất bản quốc 
tế có uy tín xuất bản: 6.000.000 đ 6.000.000 

Danh sách gồm: 
Mục I:  24 cá nhân Số tiền thưởng:    37.000.000 đ 
Mục II: 74 cá nhân Số tiền thưởng:   517.860.000 đ 
Mục III: 01 cá nhân Số tiền thưởng:                    6.000.000 đ 

                Tổng số tiền thưởng:  560.860.000 đồng 
(Năm trăm sáu mươi triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn.)  
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